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Câu 1: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+ 30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+ 36,5) gam muối. Giá trị của m là

A. 112,2.
B. 123,8.
C. 165,6.
D. 171,0.
Câu 2: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3
B. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2
C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2
D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHCH2NH2.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g một amin đơn chức, no X phải dùng hết 10,08 lít khí oxi ở đktc. Công phân tử của X là

A. C2H5NH2 .
B. C4H9NH2 .
C. C3H7NH2.
D. CH3NH2 .
Câu 4: Glixin không tác dụng với

A. H2SO4 loãng.
B. NaCl.
C. C2H5OH.
D. CaCO3.
Câu 5: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là

A. 2 và 2.
B. 1 và 1.
C. 2 và 1.
D. 1 và 2.
Câu 6: Cho dung dịch: H2N-CH2-CH(NH2)-COOH (1); ClH3N-CH2COOH (2); H2N-CH2-COONa (3); HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (4) ; NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa (5). dung dịch làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng?

A. (1) (2) (5)
B. (1) (3) (5)
C. (2) (3) (4) (5)
D. (1) (2) (4) (5)
Câu 7: 0,01 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 20ml dd HCl 1M hoặc 10ml dd NaOH 1M. Công thức của X có dạng nào sau đây:

A. (H2N)2R(COOH)2.
B. H2NR(COOH)2.
C. (H2N)2RCOOH.
D. H2NRCOOH
Câu 8: Cho dãy chuyển hóa:  Glyxin    + NaOH     A       +  HCl       X





Glyxin    + HCl        B       +  NaOH      Y

Công thức của X, Y lần lượt là:

A. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa
B. Đều là ClH3NCH2COONa
C. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
D. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa
Câu 9: Polime nào có cấu tạo mạng không gian?

A. Poli etilen.
B. Poli isopren.
C. Nhựa bakelit.
D. Cao su Buna-S.
Câu 10: Một amin đơn chức có % về khối lượng của N là 23,73%. Số đồng phân của amin là

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 11: Cho một lượng Lysin tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y. Giá trị của V là

A. 150.
B. 325.
C. 225.
D. 150.
Câu 12: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH v C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. dung dịch NaOH.
B. quỳ tím.
C. dung dịch HCl.
D. natri kim loại.
Câu 13: Kết luận nào dưới đây không đúng về amino axit?

A. amino axit là hợp chất tạp chức.
B. amino axit thường tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.
C. amino axit là chất rắn ở nhiệt độ thường.
D. amino axit rất ít tan trong nước.
Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là

A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.
B. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.
C. Gly-Ala-Val-Val-Phe.
D. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.
Câu 15: Có bao nhiêu  tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?

A. 3.
B. 6.
C. 9.
D. 4.
Câu 16: Phản ứng của anilin với chất nào dưới đây chứng tỏ rằng nhóm NH2 ảnh hướng đến vòng benzen.

A. H2SO4(loãng)
B. Quỳ tím.
C. Br2
D. HCl
Câu 17: Hợp chất nào dưới đây không phải là polime?

A. peptit.
B. tinh bột.
C. protein.
D. Xenlulozo.
Câu 18: Aminoaxit X tồn tại trong tự nhiên (chỉ chứa một nhóm - NH2 và một nhóm - COOH). Cho 0,89 gam X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255g muối. Công thức cấu tạo của X là

A. H2N-CH2-COOH.
B. CH3-CH(NH2)-COOH.
C. H2N-CH2-CH2-COOH.
D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH.
Câu 19: Tơ visco không thuộc loại

A. tơ hóa học.
B. tơ bán tổng hợp.
C. tơ nhân tạo.
D. tơ tổng hợp.
Câu 20: Este A được điều chế từ aminoaxit B và CH3OH, dA/H2= 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam A thu được 13,2 gam CO2; 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đktc). CTCT của A là

A. H2NC2H4COOCH3
B. H2NC2H2COOCH3
C. H2NC3H6COOCH3
D. H2NCH2COOCH3
Câu 21: Có 12,25 gam hỗn hợp gồm phenyl amin và propyl amin được chia thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1 phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 1M.

Phần 2 phản ứng với nước brom dư thì thu được m gam kết tủa.
Giá trị của m là
A. 33,0.
B. 26,4.
C. 16,5.
D. 23,1.
Câu 22: Cho biết loại peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure.

A. Tripeptit.
B. Đipeptit.
C. Pentapeptit.
D. Tetrapeptit.
Câu 23: Cho các hợp chất hữu cơ sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. 1 < 5 < 2 < 3 < 4.
B. 1 < 5 < 3 < 2 < 4.
C. 5 < 1 < 2 < 4 <3.
D. 1 < 2 < 3 < 4 < 5.
Câu 24: Có 9,0 gam hỗn hợp gồm metyl amin, etyl amin và glyxin phản ứng hết với 50 ml dung dịch HCl Người ta thu được 16,3 gam muối amoni. Nồng độ của dung dịch HCl là

A. 0,4M
B. 1M.
C. 4M.
D. 0,1M.
Câu 25: Tên gọi của amin nào sau đây không đúng?

A. (CH3)2NH   đimetylamin.
B. (CH3)3N  propylamin.
C. CH3CH2CH2NH2    propan-1-amin.
D. C6H5NH2   anilin.
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